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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 172524308 Nguyễn Thị Vân Anh B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng V
2 172524312 Trần Công Bình B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
3 172524315 Lương Thị Thùy Dung B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng V
4 172524322 Trần Thị Trà Giang B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng V
5 172524325 Võ Ngọc Thái Hà B17QNH1 9 6.4 8 7.9 8.5 8.2 8.1 Taïm pháøy Mäüt

6 172524339 Võ Thị Lan Hương B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng V
7 172524343 Nguyễn Ngọc Lâm B17QNH1 8 0 7 7.9 8 8 7.0 Baíy

8 172524369 Hoàng Quang B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng V
9 172524370 Nguyễn Phước Nhật Quang B17QNH1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng V
10 172524374 Trương Đình Sang B17QNH1 10 6.2 9 7.7 9 8.4 8.5 Taïm pháøy Nàm

11 172524383 Trương Đình Thiện B17QNH1 8 7 8 6.5 9 7.8 7.8 Baíy pháøy Taïm

12 172524407 Nguyễn Thị Ngọc Xuân B17QNH1 6 6.2 8 7.2 7.5 7.4 7.3 Baíy pháøy Ba

13 172524309 Trương Lê Văn Bách B17QNH2 6 8 7.5 7.6 8.5 8.1 7.7 Baíy pháøy Baíy

14 172524314 Trần Viễn Du B17QNH2 7 5.8 8 6.7 8.5 7.6 7.5 Baíy pháøy Nàm

15 172524324 Nguyễn Thị Quý Hà B17QNH2 8 7.8 8.5 6.8 8.5 7.7 7.9 Baíy pháøy Chên

16 172524332 Lê Xuân Hiếu B17QNH2 8 7 8 7.2 8.5 7.9 7.8 Baíy pháøy Taïm

17 172524336 Phan Đức Hùng B17QNH2 8 7.8 7 6.1 8.5 7.3 7.3 Baíy pháøy Ba

18 172524342 Lê Thành Lâm B17QNH2 10 7 8.5 7.2 9 8.1 8.3 Taïm pháøy Ba
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18 172524342 Lê Thành Lâm B17QNH2 10 7 8.5 7.2 9 8.1 8.3 Taïm pháøy Ba

19 172524347 Đỗ Thị Tú Linh B17QNH2 10 6 8.5 8.3 8.5 8.4 8.3 Taïm pháøy Ba

20 172524362 Nguyễn Thị Thanh Nữ B17QNH2 9 7 7.5 7.4 8 7.7 7.7 Baíy pháøy Baíy

21 172524365 Trương Quốc Phi B17QNH2 8 6 7.5 6.8 8.5 7.7 7.5 Baíy pháøy Nàm

22 172524385 Trần Hữu Thịnh B17QNH2 8 5.4 8 6.5 8.5 7.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

23 172524391 Phan Hoàng Tiến B17QNH2 6 5.8 7.5 7 8.5 7.8 7.3 Baíy pháøy Ba

24 172524400 Trương Tấn Trung B17QNH2 7 5 7.5 7.4 8.5 8 7.5 Baíy pháøy Nàm

1 152527346 Phạm Bá Lĩnh B15QNH 7 6.6 7.5 7.9 7.5 7.7 7.5 Baíy pháøy Nàm 20228
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Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 72%

Số sinh viên nợ 28%
TỔNG CỘNG : 100%
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